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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh10/10/1991NamMinhPhạm Hồng12350033961

Tây Ninh01/01/1980NamNamTiêu Hoàng12350033982

Thái Bình14/07/1977NữNgaTrần Thị12350034003

Tây Ninh20/10/1989NữNgânNguyễn Thị Thanh12350034024

Tây Ninh15/09/1986NamNghĩaNguyễn Hiếu12350034055

Tây Ninh16/09/1992NữNhiTạ Thị Yến12350034136

Tây Ninh21/11/1994NamNhưTạ Đình12350034177

Tây Ninh14/04/1994NữNhungNguyễn Thị Hồng12350034188

Tây Ninh05/10/1986NữNữLưu Ngọc12350034199

Tây Ninh22/12/1989NamPhongNguyễn Quốc123500342110

Tây Ninh12/02/1994NữPhúNguyễn Thị Kim123500342311

Tây Ninh13/11/1993NữPhúcNguyễn Hồng123500342512

Tiền Giang30/04/1977NữPhượngTrần Kim123500343113

Tây Ninh08/11/1990NữPhượngNguyễn Thị Mỹ123500343214

Tây Ninh15/09/1984NữQuyênĐỗ Thị Kim123500344015

Tây Ninh24/12/1991NamSangKiều Quang123500344116

Tây Ninh01/08/1982NữSươngĐặng Thị Ngọc123500344517

Tây Ninh15/11/1991NamTàiVõ Đức123500344618

Tây Ninh08/01/1986NamTàiNguyễn Tấn123500344719

Tây Ninh07/04/1987NamTânLương Minh123500345220

Tây Ninh18/05/1994NamTânLê Minh123500345321

Tây Ninh09/05/1987NamTânTrần Minh123500345422

Tây Ninh11/09/1989NamTháiĐinh Quốc123500345823

Tây Ninh15/06/1984NamThắmHoát Văn123500346124

Tây Ninh09/11/1993NữThảoPhạm Thị Thanh123500346425

Tây Ninh11/11/1989NữThảoQuách Thị Phương123500346626

Tây Ninh28/04/1984NữThoPhạm Thị Kim123500346927

Tây Ninh06/04/1993NamThọNguyễn Phú123500347028

Tây Ninh14/04/1993NamThôngNguyễn Quang123500347229

Cần Thơ28/12/1991NamTiếnLê Thanh123500347930
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Tây Ninh30/08/1976NamTớiLê Công123500348331

Tây Ninh29/03/1994NữTrangTrương Thị Xuân123500348432

Tây Ninh20/19/1992NamTrựcNguyễn Trung123500348933

Tây Ninh07/09/1980NamTúNguyễn Văn123500349434

Tây Ninh26/09/1994NamTuấnVõ Hồ Anh123500349535

Thanh Hóa29/12/1983NamTùngTrần Khắc123500349636

Tây Ninh20/08/1991NữVânHồ Thúy123500349937

Tây Ninh24/02/1988NamViệtBùi Quốc123500350138

Tây Ninh14/01/1976NamVócNguyễn Văn123500350339

Tây Ninh23/01/1994NữVyBùi Nhật123500350440

Tây Ninh16/06/1994NamXumNguyễn Văn123500350541

Tây Ninh12/04/1984NamKhoaTạ Y093500240442

Tây Ninh30/09/1992NamAnhNguyễn Việt113500090343

Tây Ninh01/05/1988NamLinhLê Tấn113500098344

Thanh Hóa25/11/1982NamMinhNguyễn Tiến113500100445

Tây Ninh22/04/1984NamTriểnThái Thanh113500111046

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 46

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017
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